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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

BẢNG ĐÁP ÁN 

 

MÃ ĐỀ 101 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D C A C A B C D D B B C A B 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D A C A C C A C D B A C B B B 

Câu 31 32 33 34 35  

Đáp án D A B D C 

 

Mã đề 102 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D D D C A B D C D A B A B A 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án A C A B C A C C B C A D B A C 

Câu 31 32 33 34 35 
 

Đáp án B D C D A 

 

MÃ ĐỀ 103 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D C A C A B D C D B B C A B 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án A C A B C C A C D B A D B A C 

Câu 31 32 33 34 35  

Đáp án D A B D C 

 

Mã đề 104 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D D D C A B C D D A B A B A 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D A C A C A C C B C A C B B B 

Câu 31 32 33 34 35 
 

Đáp án B D C D A 

 

MÃ ĐỀ 105 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D C A C A B C D D A B A B A 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án A C A B C C A C D B A C B B B 

Câu 31 32 33 34 35  

Đáp án B D C D A 

 

MÃ ĐỀ 106 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D D D C A B D C D B B C A B 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D A C A C A C C B C A D B A C 

Câu 31 32 33 34 35 
 

Đáp án D A B D C 
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MÃ ĐỀ 107 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D C A C A B C D D B B C A B 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án A C A B C A C C B C A D B A C 

Câu 31 32 33 34 35  

Đáp án D A B D C 

 

Mã đề 108 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án B D D D C A B D C D A B A B A 

Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D A C A C C A C D B A C B B B 

Câu 31 32 33 34 35 
 

Đáp án B D C D A 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

 

Mã đề 101;103;105;107 

 

Câu Đáp án Điểm 

1  Câu 1. (1 điểm). Một nhóm công nhân có 8 nam và 6 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 

4 người, trong đó có cả nam và nữ để đi học quy trình sản xuất mới? 

- HS chỉ ra được có 3 trường hợp 

TH1. Có 2 nam, 2 nữ. Số cách chọn là: 2 2

8 6.C C   

TH2. Có 1nam, 3 nữ. Số cách chọn là: 1 3

8 6.C C  

TH3. Có 3nam, 1 nữ. Số cách chọn là: 3 1

8 6.C C  

- Số cách chọn 3 hs thỏa mãn đề bài là: 2 2

8 6.C C + 1 3

8 6.C C + 3 1

8 6.C C =916 cách 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

2 Câu 2. (1 điểm). Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  biết 

     4;2 , 5;6 , 1;8A B C .  

Viết phương trình đường cao AH  của tam giác ABC .  

- HS tính được  4;2BC    là VTPT của đường thẳng AH 

- ADCT:    0 0 0a x x b y y      

- Thay số được kết quả: 2 6 0x y      

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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Vậy hệ số của 
3x  là:  

33 2

5 .3 . 1 90C     

 

 

0,25 

 

 

0,25 

4 Câu 4. (0,5 điểm). Cho đường thẳng d : 5 0x y    và  1;9M . Tìm tọa độ điểm 'M  

đối xứng với điểm M  qua đường thẳng d .  
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- Viết được PT đt d' đi qua M và vuông góc với d là: 10 0x y     

- Tìm được tọa độ giao điểm H của d' và d là 
5 15

;
2 2

H
 
 
 

  

- Suy ra tọa độ điểm  4;6M   

 

0,25 

 

0,25 

 

Mã đề: 102;104;106;108 

 

Câu Đáp án Điểm 

1 Câu 1. (1 điểm). Từ Tổ 1 có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Có bao 

nhiêu cách chọn ra đội văn nghệ gồm 4 học sinh,  sao cho có cả học sinh 

nam và học sinh nữ? 

- HS chỉ ra được có 3 trường hợp 

TH1. Có 2 nam, 2 nữ. Số cách chọn là: 2 2

7 5.C C   

TH2. Có 1nam, 3 nữ. Số cách chọn là: 1 3

7 5.C C  

TH3. Có 3nam, 1 nữ. Số cách chọn là: 3 1

7 5.C C  

 Có: 
1 3 2 2 3 1

7 5 7 5 7 5. . . 455C C C C C C    cách 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

2 Câu 2. (1 điểm). Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  biết 

     1;2 , 2;1 , 1;4A B C .  

Viết phương trình đường cao AH  của tam giác ABC  

- HS tính được  1;3BC    là VTPT của đường thẳng AH 

- ADCT:    0 0 0a x x b y y      

- Thay số được kết quả:  -x+3y-5=0 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 Câu 3. (0,5 điểm).  
0 1 1 2 22 2 2 ... 243n n n n

n n n nC C C C       

3 243 5n n     (0,25) 

       
5 5 4 3

2 0 2 1 2 2 2 5

5 5 5 52 1 2 2 2 ...x C x C x C x C       

Hệ số của 6x  bằng: 3 2

52 .C  (0,25) 

 

 

0,25 

 

0,25 

 Câu 4. (0,5 điểm). Cho tam giác ABC có  1;3A  , các đường cao hạ từ 

các đỉnh B, C lần lượt có phương trình là BH: 2 5 0x y    và CH: 

3 2 5 0x y   . Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam 

giác. 

Giải:  

Viết phương trình các cạnh:  : 2 7 0 ; :2 3 7 0AC x y AB x y       

Tìm được tọa độ B(2;1) và C(1;4)  (0,25) 

Viết phương trình BC là: 3 7 0x y     (0,25) 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

Ghi chú: HS làm cách khác đúng cho điểm tối đa.  

 

 


